
1/12

MÔN THI : MGT 296 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : 2

Thời gian : 07h30 - 23/07/2026   -   Phòng thi 501 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 31214754690 Nguyễn Văn Bình MGT 296 SA K31QTD

2 30209349918 Phan Lê Hồng Duyên MGT 296 SA K30QTH

3 30204456250 Lê Thị Thu Hằng MGT 296 SA K30QTN

4 31204661770 Cao Vũ Hằng MGT 296 SA K31QDM

5 30214160434 Trần Công Huy MGT 296 SA K30QEC

6 31214353089 Ngô Văn Anh Huy MGT 296 SA K31QTH

7 31214764396 Võ Quang Huy MGT 296 SA K31QTD

8 30214155971 Lê Nguyên Kha MGT 296 SA K30QEC

9 30214654158 Lê Vĩnh Lâm MGT 296 SA K30QDM

10 31204633734 Nguyễn Hà Khánh Linh MGT 296 SA K31QLC

11 31200469438 Nguyễn Trần Gia KhánhLy MGT 296 SA K31QTD

12 31204200294 Nguyễn Thị Tuyết Mai MGT 296 SA K31QTD

13 31204725692 Lê Thị Trúc Mai MGT 296 SA K31QTD

14 31204343285 Đỗ Trà My MGT 296 SA K31QTH

15 30204933552 Nguyễn Thị Bích Ngọc MGT 296 SA K30QTH

16 31204141998 Nguyễn Thị Bảo Ngọc MGT 296 SA K31QEC

17 31206625349 Nguyễn Thị Bảo Ngọc MGT 296 SA K31QTM

18 28214639444 Huỳnh Công Nguyên MGT 296 SA K28QTM
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1
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2/12

MÔN THI : MGT 296 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 23/07/2026   -   Phòng thi 501 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 31204650342 Nguyễn Ngọc Khánh Nguyên MGT 296 SA K31QTM

2 30214655741 Trần Việt Nhân MGT 296 SA K30QDM

3 30201456498 Lê Thị Yến Nhi MGT 296 SA K30QEC

4 31204376006 Nguyễn Quỳnh Như MGT 296 SA K31QTH

5 31204360845 Đinh Thị Hồng Oanh MGT 296 SA K31QTH

6 31214738176 Nguyễn Tấn Phát MGT 296 SA K31QTD NỢ HP

7 31214562848 Lê Văn Hoàng Phước MGT 296 SA K31QLC

8 31200463060 Đào Thị Thu Phương MGT 296 SA K31QTD

9 31204760550 Nguyễn Hoàng Nhật Phương MGT 296 SA K31QTD

10 26212134245 Đoàn Phạm Minh Quân MGT 296 SA K27QTH

11 31204550578 Hồ Thị Phú Quý MGT 296 SA K31QNT

12 30204654082 Phùng Ngọc Như Quỳnh MGT 296 SA K30QTM

13 31214750941 Phan Minh Sang MGT 296 SA K31QTD

14 31204772977 Cao Thị Sương MGT 296 SA K31QTD

15 31204662070 Đặng Thị Thắm MGT 296 SA K31QTD

16 28212701677 Trần Văn Thắng MGT 296 SA K30QDM

17 30204764953 Tiêu Thị Thanh Thảo MGT 296 SA K30QTD

18 31204176539 Trần Anh Thơ MGT 296 SA K31QEC
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3/12

MÔN THI : MGT 296 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 23/07/2026   -   Phòng thi 502 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 31204174989 Lê Trần Anh Thư MGT 296 SA K31QEC

2 31204560320 Phạm Huỳnh Thư MGT 296 SA K31QTD

3 31214349790 Đỗ Minh Toàn MGT 296 SA K31QTH

4 30204156012 Hà Ngọc Bảo Trâm MGT 296 SA K30QEC

5 30208158145 Nguyễn Thị Bảo Trâm MGT 296 SA K30QTM

6 31208252257 Trần Thị Bảo Trâm MGT 296 SA K31QTH

7 30204456275 Lê Thị Huyền Trang MGT 296 SA K30QTN

8 31200442247 Lê Thị Kiều Trang MGT 296 SA K31QTH

9 31204670389 Đỗ Nguyễn Kiều Trang MGT 296 SA K31QTM

10 31204768646 Mai Xuân Trang MGT 296 SA K31QTD

11 30214626849 Nguyễn Văn Trí MGT 296 SA K30QDM

12 30204653436 Đoàn Thị Kiều Trinh MGT 296 SA K30QTH

13 31207759904 Doãn Thị Thanh Trúc MGT 296 SA K31QTD

14 28214350592 Nguyễn Bách Tùng MGT 296 SA K28QTH

15 31204643512 Trương Thị Tuyết MGT 296 SA K31QTM

16 31204669283 Nguyễn Bảo Phương Uyên MGT 296 SA K31QTM

17 31204772017 Hà Thị Trúc Vi MGT 296 SA K31QTD

18 31214159398 Trương Chí Vỹ MGT 296 SA K31QEC

19 31204660948 Huỳnh Thị Như Ý MGT 296 SA K31QDM

20 31204760702 Lê Thị Như Ý MGT 296 SA K31QTD
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4/12

MÔN THI : MGT 296 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 23/07/2026   -   Phòng thi 502 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 31214568210 Lưu Đỗ Trường An MGT 296 SC K31QLC

2 31216334108 Nguyễn Văn Ân MGT 296 SC K31QLC

3 28204551203 Doãn Thị Quỳnh Anh MGT 296 SC K28HP-QLC NỢ HP

4 30204433004 Nguyễn Thị Ngọc Bích MGT 296 SC K30QTN

5 31206147099 Văn Thị Kim Chi MGT 296 SC K31QTD

6 30204541916 Dương Thị Bích Diễm MGT 296 SC K30QLC

7 30214529922 Nguyễn Tiến Đức MGT 296 SC K30QEC

8 31214559457 Nguyễn Lê Dũng MGT 296 SC K31QLC

9 30211161138 Trần Đình Bảo Duy MGT 296 SC K30QTH

10 31204565642 Nguyễn Nhật Hạ MGT 296 SC K31QLC

11 31204373982 Nguyễn Thị Thúy Hằng MGT 296 SC K31QTH

12 31204352224 Nguyễn Thị Thu Hiền MGT 296 SC K31QTH

13 30214723290 Nguyễn Quí Hoài MGT 296 SC K30QTD

14 27212100733 Nguyễn Đức Huy Hoàng MGT 296 SC K27QTH NỢ HP

15 31214570185 Trương Tấn Hoàng MGT 296 SC K31QLC

16 30204333571 Nguyễn Thị Nhã Hương MGT 296 SC K30QTH

17 30204628993 Nguyễn Lê Ngọc Huyền MGT 296 SC K30QTH

18 31214562636 Diệp Mạnh Khang MGT 296 SC K31QLC

19 31214548912 Nguyễn Minh Khôi MGT 296 SC K31QLC

20 31214521629 Nguyễn Tuấn Kiệt MGT 296 SC K31QLC
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5/12

MÔN THI : MGT 296 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 23/07/2026   -   Phòng thi 507 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30204349696 Nguyễn Thị Mỹ Linh MGT 296 SC K30QTH

2 30204364437 Nguyễn Phương Linh MGT 296 SC K30QTH

3 30204632055 Bùi Thị Thùy Linh MGT 296 SC K30QTH

4 31214552505 Phạm Hoàng Lương MGT 296 SC K31QLC

5 30204359880 Nguyễn Thị Mến MGT 296 SC K30QTH

6 30214724129 Huỳnh Kim Mến MGT 296 SC K30QTH

7 28214606222 Phạm Tuấn Minh MGT 296 SC K28QTM

8 28204124329 Đỗ Thị Trà My MGT 296 SC K28QTD

9 30204359886 Đặng Ly Na MGT 296 SC K30QTH

10 30204624071 Nguyễn Thị Thuỷ Ngân MGT 296 SC K30QDM

11 31204363684 Đỗ Thị Hồng Ngân MGT 296 SC K31QTH

12 30204448893 Bùi Kim Phương Nghi MGT 296 SC K30QTN

13 30214364981 Đậu Quang Nghĩa MGT 296 SC K30QTH

14 31204743363 Nguyễn Dương Yến Ngọc MGT 296 SC K31QTD

15 31204142581 Nguyễn Thùy Nguyên MGT 296 SC K31QEC

16 31214364407 Nguyễn Hoài Nhân MGT 296 SC K31QTH

17 30204324814 Võ Hạnh Nhi MGT 296 SC K30QTH

18 31204146891 Hoàng Nguyễn Lin Nhi MGT 296 SC K31QLC

19 31200471780 Trần Thị Diểm Như MGT 296 SC K31QTH

20 31204570009 Lê Phạm Yến Ni MGT 296 SC K31QLC

21 30204355514 Tô Thị Thuý Ny MGT 296 SC K30QTH
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6/12

MÔN THI : MGT 296 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 23/07/2026   -   Phòng thi 507 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 31204170558 Đinh Thị Kim Phượng MGT 296 SC K31QEC

2 30209322007 Nguyễn Thị Bảo Quyên MGT 296 SC K30QTH

3 31204372150 Hoàng Thị Ngọc Quyên MGT 296 SC K31QTH

4 30218051640 Nguyễn Đức Anh Tài MGT 296 SC K30QTN

5 30204956190 Nguyễn Lê Bảo Tâm MGT 296 SC K30QTH

6 31214561004 Đoàn Đại Thắng MGT 296 SC K31QLC

7 31204355854 Phan Anh Thi MGT 296 SC K31QTH

8 31214544620 Tạ Huỳnh Thi MGT 296 SC K31QLC

9 31204756217 Phạm Ngọc Anh Thy MGT 296 SC K31QTD

10 28210200113 Phan Tuấn Trọng MGT 296 SC K28QEC

11 31204365424 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc MGT 296 SC K31QTH

12 30208333564 Đồng Thị Thu Vân MGT 296 SC K30QTN

13 30204652646 Đặng Thị Tường Vy MGT 296 SC K30QTH

14 31204774040 Nguyễn Như Ý MGT 296 SC K31QTD

15 31214472364 Hoàng Chí Bảo MGT 296 SE K31QTN

16 31214569656 Lê Nguyễn Tấn Bình MGT 296 SE K31QLC

17 31214465438 Ngân Văn Cảnh MGT 296 SE K31QTN

18 31204463788 Bùi Thị Minh Châu MGT 296 SE K31QTN

19 31214467970 Hồ Quảng Đại MGT 296 SE K31QTN

20 31214369777 Lê Thành Đạt MGT 296 SE K31QTH
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7/12

MÔN THI : MGT 296 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 23/07/2026   -   Phòng thi 609 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 31214538564 Phạm Vũ Duy MGT 296 SE K31QLC

2 31214552807 Đoàn Văn Hà MGT 296 SE K31QLC

3 31204436179 Trần Thị Thanh Hiền MGT 296 SE K31QTN

4 31210462769 Lê Văn Huy MGT 296 SE K31QTH

5 31214550069 Võ Văn Minh Huy MGT 296 SE K31QLC

6 31214562564 Lê Trí Nhật Huy MGT 296 SE K31HP-QLC

7 31204128761 Trần Khánh Huyền MGT 296 SE K31QEC

8 31204463843 Cao Nhật Ngọc Khoa MGT 296 SE K31QTN

9 31204446900 Phạm Nhật Linh MGT 296 SE K31QTN

10 31204443829 Đinh Thị Khánh Ly MGT 296 SE K31QTN

11 31204321103 Võ Quang Minh MGT 296 SE K31QTH

12 31204138679 Phạm Thị Trà My MGT 296 SE K31QEC

13 31214335374 Nguyễn Đắc Hoàng Nam MGT 296 SE K31QTH

14 31204349369 Trần Thị Kim Ngân MGT 296 SE K31QTH

15 31214356679 Tăng Gia Nghĩa MGT 296 SE K31QTH

16 31218241741 Thi Trần Trọng Nghĩa MGT 296 SE K31QEC

17 31204468434 Lý Thị Kim Ngọc MGT 296 SE K31QTN

18 31204468747 Phan Như Ngọc MGT 296 SE K31QTN

19 31206250306 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên MGT 296 SE K31QTH

20 30214553130 Trần Lê Minh Nhất MGT 296 SE K30QLC
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8/12

MÔN THI : MGT 296 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 23/07/2026   -   Phòng thi 609 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 31214463319 Phạm Quốc Nhật MGT 296 SE K31QTN

2 30204333812 Võ Thị Yến Nhi MGT 296 SE K30QTH

3 31204176125 Phan Thị Hà Nhi MGT 296 SE K31QEC

4 31204334918 Thái Tuyết Nhi MGT 296 SE K31QTH

5 31204464445 Đỗ Thị Yến Nhi MGT 296 SE K31QTN

6 31204542371 Bùi Thị Yến Nhi MGT 296 SE K31QLC

7 31204560223 Huỳnh Thị Yến Nhi MGT 296 SE K31QLC

8 31204563886 Nguyễn Anh Như MGT 296 SE K31QLC

9 31204554519 Phan Thị Cẩm Nhung MGT 296 SE K31QLC

10 31214869785 Đoàn Gia Phát MGT 296 SE K31QTN

11 31212452680 Nguyễn Lâm Phi MGT 296 SE K31QLC

12 31204154528 Hoàng Thị Minh Phương MGT 296 SE K31QEC

13 31204449438 Văn Nguyễn Thu Phương MGT 296 SE K31QTN

14 31204521695 Nghiêm Nguyễn UyênPhương MGT 296 SE K31QLC

15 31214448892 Lê Quốc Quy MGT 296 SE K31QTN

16 27202426437 Trần Lê Diễm Quỳnh MGT 296 SE K28QTH

17 31204158058 Nguyễn Thị Mộng Quỳnh MGT 296 SE K31QEC

18 31204160058 Lê Thị Minh Tâm MGT 296 SE K31QEC

19 31204543580 Đinh Thị Thanh Tâm MGT 296 SE K31QLC

20 31206658465 Hồ Thị Thanh Tâm MGT 296 SE K31QEC
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9/12

MÔN THI : MGT 296 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 23/07/2026   -   Phòng thi 610 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 31214548869 Lê Huỳnh Trí Tâm MGT 296 SE K31QLC

2 31204551147 Lê Thị Phương Thanh MGT 296 SE K31QTH

3 31201131383 Võ Thanh Thành MGT 296 SE K31QTH

4 31206560329 Trà Thanh Thảo MGT 296 SE K31QLC

5 30204660296 Đoàn Thị Diệu Thư MGT 296 SE K30QTM

6 28214600044 Vương Thị Thu Thuận MGT 296 SE K28QTM

7 31204372597 Nguyễn Thị Thủy Tiên MGT 296 SE K31QTH

8 31204476514 Hồ Thị Thanh Trà MGT 296 SE K31QTN

9 31204464745 Phạm Thị Thùy Trâm MGT 296 SE K31QTN

10 31204130542 Trần Thị Thùy Trang MGT 296 SE K31QEC

11 30204557486 Phan Thị Trinh MGT 296 SE K30QLC

12 30214552072 Ngô Hoàng Việt MGT 296 SE K30QLC

13 31204563771 Phạm Hoàng Thiên Ý MGT 296 SE K31QLC

14 31204575686 Trần Nguyễn Bảo Yến MGT 296 SE K31QLC

15 30219321398 Nguyễn Vương Anh MGT 296 SG K30QTH

16 31204652014 Nguyễn Thị Minh Anh MGT 296 SG K31QTM

17 31204571805 Nguyễn Thùy Ánh MGT 296 SG K31QLC

18 31204655630 Nguyễn Thị Hồng Bình MGT 296 SG K31QTM

19 31204538614 Vũ Hồng Cẩm MGT 296 SG K31QLC
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10/12

MÔN THI : MGT 296 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 23/07/2026   -   Phòng thi 610 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 31204661811 Võ Thị Ngọc Châu MGT 296 SG K31QTM

2 31214169031 Lê Đình Thành Danh MGT 296 SG K31QEC

3 31200462075 Nguyễn Thị Ánh Diệu MGT 296 SG K31QTM

4 31204566704 Lê Thị Mỹ Duyên MGT 296 SG K31QLC

5 31204759933 Nguyễn Anh Khánh Hạ MGT 296 SG K31QTD

6 31204660612 Phan Thị Diễm Hằng MGT 296 SG K31QDM NỢ HP

7 31204664728 Trần Thị Thúy Hằng MGT 296 SG K31QTM

8 31208072487 Nguyễn Thị Thu Hiền MGT 296 SG K31QNT

9 31204330140 Tạ Thị Thu Hòa MGT 296 SG K31QNT

10 31214645205 Tôn Thất Nguyễn NgọcHoàng MGT 296 SG K31QTM

11 30214561987 Trần Hữu Khang MGT 296 SG K30QLC

12 30214355474 Trần Công Khánh MGT 296 SG K30QTH

13 30218124087 Nguyễn Trần Đăng Khánh MGT 296 SG K30QLC

14 31214727097 Bùi Đăng Khoa MGT 296 SG K31QTD

15 31204660811 Hồ Nguyễn Phúc Lành MGT 296 SG K31QTM

16 31204648292 Lê Thị Mai Linh MGT 296 SG K31QTM

17 30214655699 Võ Thành Long MGT 296 SG K30QTM

18 31204663673 Võ Thúy Cẩm Ly MGT 296 SG K31QTM

19 31214768214 Đỗ Tiến Mạnh MGT 296 SG K31QTD
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MÔN THI : MGT 296 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 23/07/2026   -   Phòng thi 623 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30204531697 Nguyễn Hoàng My MGT 296 SG K30QDM

2 31204140901 Nguyễn Thị Hà My MGT 296 SG K31QEC

3 31204547225 Nguyễn Thị Kiều My MGT 296 SG K31QLC

4 31204553656 Phan Hồng Ngọc MGT 296 SG K31QLC

5 31204668733 Trương Thị Khánh Ngọc MGT 296 SG K31QTM

6 30214563451 Nguyễn Thanh Nhật Nguyên MGT 296 SG K30QLC

7 31204572006 Lê Huỳnh Ánh Nguyệt MGT 296 SG K31QLC

8 30204856078 Nguyễn Thị Uyên Nhi MGT 296 SG K30QTM

9 31204674170 Nguyễn Hoàng Nhi MGT 296 SG K31QTD

10 31204747249 Trần Khánh Nhi MGT 296 SG K31QTD

11 31204655856 Nguyễn Thị Vân Như MGT 296 SG K31QDM

12 31204652176 Tăng Thị Hoàng Ny MGT 296 SG K31QTM

13 30214660224 Đồng Nhật Pháp MGT 296 SG K30QDM

14 30214557434 Trần Văn Phô MGT 296 SG K30QLC

15 31214535469 Đặng Ngọc Hoàng Phúc MGT 296 SG K31QLC

16 31204622556 Nguyễn Thị Hoàng Phương MGT 296 SG K31QLC

17 30214547130 Nguyễn Anh Quốc MGT 296 SG K30QLC

18 31204758095 Trần Thị Mỹ Quyên MGT 296 SG K31QTD
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MÔN THI : MGT 296 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 23/07/2026   -   Phòng thi 623 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30217437357 Trần Văn Sáng MGT 296 SG K30QLC

2 30204562037 Hồ Thị Tuyết Sương MGT 296 SG K30QLC

3 31214174576 Huỳnh Hồng Thái MGT 296 SG K31QEC

4 31214571265 Phạm Văn Thanh MGT 296 SG K31QLC

5 30204545675 Lê Phương Thảo MGT 296 SG K30QDM

6 31204176758 Nguyễn Thị Kim Thảo MGT 296 SG K31QLC

7 31204560479 Nguyễn Hà Nguyên Thảo MGT 296 SG K31QLC

8 31210456341 Nguyễn Nho Thịnh MGT 296 SG K31QNT

9 31204169079 Nguyễn Thị Thủy MGT 296 SG K31QEC

10 31204774904 Phạm Thị Thu Thủy MGT 296 SG K31QTD

11 30204463339 Lê Nữ Thanh Trà MGT 296 SG K30QLC

12 31204575101 Lê Bảo Ngọc Trâm MGT 296 SG K31QLC

13 30204562057 Lê Hoàng Bảo Trân MGT 296 SG K30QLC

14 31204649256 Nguyễn Hoàng Tú Uyên MGT 296 SG K31QDM

15 31204663111 Phạm Thị Lệ Vi MGT 296 SG K31QTM

16 31214154666 Nguyễn Hoàng Quốc Việt MGT 296 SG K31QEC

17 31204664013 Nguyễn Thị Khánh Vy MGT 296 SG K31QTM NỢ HP

18 30206655381 Trịnh Hải Yến MGT 296 SG K30QLC

19 30214549486 Đinh Trung Hiếu MGT 296 BL K30QLC Thi ghép
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